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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2009 – 2012 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2009 – 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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CHƯƠNG TRÌNH 
CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2009 – 2012 
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2837/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

I. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung 
Đổi mới nội dung, phương pháp công tác học sinh, sinh viên (HSSV) ở các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là nhà trường) phù hợp với yêu cầu đổi mới của giáo dục Việt Nam, tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, đáp ứng việc đào tạo theo nhu cầu xã hội và theo hệ thống tín chỉ; xây dựng môi trường giáo dục có chất lượng, hiệu quả, an toàn; phát huy được vai trò chủ động, năng động, sáng tạo của HSSV trong quá trình học tập và rèn luyện.

2. Mục tiêu cụ thể
a) Xác lập được cơ chế để triển khai công tác HSSV phù hợp với đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

b) Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác HSSV được nâng cao, đáp ứng yêu cầu công tác HSSV trong điều kiện mới; định biên cán bộ làm công tác HSSV được xác định.

c) HSSV được tạo điều kiện tốt để rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. HSSV có nếp sống văn hóa, thái độ học tập đúng đắn, lòng ham hiểu biết, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Tình trạng sa sút đạo đức, thiếu tự tin, thụ động trong một bộ phận HSSV được khắc phục.

d) Hệ thống hỗ trợ HSSV được tổ chức tốt, các điều kiện về ăn, ở, thư viện và các vấn đề khác hỗ trợ học tập, rèn luyện được quan tâm.

đ) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong nhà trường; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân – HSSV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiềm chế, đẩy lùi được tội phạm, tệ nạn xã hội trong HSSV.

e) HSSV được tạo điều kiện để rèn luyện thân thể, tập luyện thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe. Xây dựng được phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và ngày càng phát triển trong HSSV.

II. CÁC GIẢI PHÁP 
1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về công tác HSSV: rà soát, bổ sung sửa đổi các văn bản hiện hành, ban hành các văn bản mới đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác HSSV (hàng năm).

2. Kiện toàn tổ chức phòng, ban làm công tác HSSV theo Điều lệ nhà trường (năm 2009).

3. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác HSSV các nhà trường theo từng chuyên đề; tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các nhà trường; giao lưu, trao đổi theo nhóm trường, khu vực, nhóm ngành nghề, v.v…; học tập kinh nghiệm quản lý HSSV qua khai thác thông tin, hợp tác đào tạo, thông qua trao đổi với các nước trong khu vực và quốc tế (hàng năm).

4. Xây dựng mô hình quản lý để đảm bảo các nội dung, yêu cầu của công tác HSSV phù hợp với đặc điểm biến động của lớp tín chỉ; các mặt công tác khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách có liên quan đến HSSV, tiêu chí đánh giá rèn luyện được xây dựng theo hướng quy chuẩn theo hệ số các tín chỉ để đảm bảo công bằng đối với HSSV, đặc biệt là giữa HSSV tích cực, học rút ngắn thời gian và HSSV học kéo dài (năm 2009).

5. Tạo điều kiện để HSSV học tập và rèn luyện tốt

a) Tổ chức nghiên cứu, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, giải quyết những vướng mắc hiện nay để tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV học tập và rèn luyện tốt; nâng cao trách nhiệm, vinh dự của Đảng viên là HSSV để tạo động lực phấn đấu trong toàn thể đoàn viên thanh niên HSSV. Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục để tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị và giáo dục tư tưởng cho HSSV (hàng năm).

b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm về đổi mới phương pháp học tập trong HSSV, đặc biệt là học theo hệ thống tín chỉ (hàng năm).

c) Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động ngoại khóa của HSSV theo hướng: đưa ra các chủ đề đa dạng, HSSV tự tổ chức theo nhóm phù hợp với sở thích cá nhân trên cơ sở các yêu cầu, nội dung hướng dẫn của trường; tổ chức hệ thống các câu lạc bộ chuyên môn, văn hóa, thể thao, sở thích để tạo điều kiện cho mỗi HSSV đều tham gia ít nhất 1 câu lạc bộ trong trường (hàng năm).

d) Xã hội hoá các nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động ngoại khóa và các phong trào hoạt động của HSSV; huy động từ các nguồn tự có của nhà trường, đóng góp của xã hội, của HSSV để tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện và khả năng của các nhà trường ở các khu vực, các thời điểm hợp lý. Khuyến khích HSSV tự tìm các nguồn tài trợ hợp pháp cho các hoạt động vừa có tác dụng tháo gỡ khó khăn, vừa là môi trường để HSSV rèn luyện năng lực và phát huy tính chủ động, sáng tạo (hàng năm).

đ) Thực hiện tốt công tác thi đua, biểu dương khen thưởng HSSV xuất sắc, HSSV đạt kết quả cao trong thi Olympic các môn học và nghiên cứu khoa học; có cơ chế phát hiện và hỗ trợ HSSV giỏi, tài năng (hàng năm).

6. Tổ chức hệ thống hỗ trợ HSSV

a) Tổ chức hỗ trợ HSSV mới nhập trường: giới thiệu nhà trọ, xây dựng phương pháp học tập, văn hóa ứng xử trong nhà trường, văn hóa ứng xử nơi công cộng, vv….(hàng năm).

b) Xây dựng hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV.

- Triển khai thực hiện Quyết định 68/2008/QĐ-BGDĐT ngày 9/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; thành lập các trung tâm hỗ trợ HSSV (năm 2009);

- Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân để mở rộng các hoạt động tư vấn nghề nghiệp cho HSSV; định hướng nghề nghiệp; truyền thông, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, các kỹ năng ứng xử xã hội, kiến thức xã hội; thu thập và tổ chức thông tin 2 chiều giữa nhà trường với các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng HSSV tốt nghiệp (hàng năm);

- Hỗ trợ, tổ chức hoạt động để hình thành các kỹ năng đầu ra cần có cho HSSV, đáp ứng nhu cầu xã hội (hàng năm).

- Thống kê tình hình HSSV tốt nghiệp có việc làm, thiết lập mối quan hệ với cựu HSSV của nhà trường (hàng năm).

c) Triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng đào tạo đối với HSSV; hỗ trợ HSSV nghèo vượt khó như tài trợ học bổng, ứng trước chi phí đào tạo, vv….từ kinh phí của trường, kinh phí tài trợ (hàng năm).

7. Tổ chức lại nhà ăn cho sinh viên để đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu của HSSV; truyền thông, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh cho HSSV, thực hiện tốt quy định về tổ chức và hoạt động của trạm y tế trong các nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho việc tập luyện thể dục, thể thao và tổ chức xây dựng phong trào tập luyện, rèn luyện thường xuyên cho HSSV (hàng năm).

8. Xây dựng cơ chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm của nhà trường, các cơ quan, chính quyền địa phương, gia đình HSSV trong việc bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và xung quanh trường, trong công tác HSSV ngoại trú (năm 2009); xây dựng tài liệu tuyên truyền về giáo dục chính trị, đạo đức, pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống tệ nạn xã hội cho HSSV (năm 2010).

9. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho HSSV các trường sư phạm các kiến thức cơ bản có liên quan đến hình thành nhân cách của thế hệ trẻ như: kỹ năng sống, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, các kiến thức về bảo vệ sức khỏe, môi trường, vv…để có đội ngũ giáo viên có khả năng lồng ghép trong chương trình giảng dạy các kiến thức, kỹ năng có liên quan đến việc giáo dục đạo đức, lối sống của HSSV (hàng năm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Trách nhiệm triển khai 
a) Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về công tác HSSV;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu việc ban hành các quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chế độ, chính sách và các vấn đề khác có liên quan đến HSSV;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác HSSV trong các nhà trường;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác HSSV trong các nhà trường. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác HSSV, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác HSSV theo quy định.

b) Các Sở giáo dục và đào tạo: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình;

- Phối hợp với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Trung ương trên địa bàn tổ chức triển khai Chương trình;

- Kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác HSSV trong các cơ sở giáo dục trực thuộc; định kỳ theo học kỳ, năm học báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý cấp trên.

c) Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình;

- Phối hợp với sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tổ chức triển khai Chương trình;

- Sơ kết, tổng kết đánh giá trong học kỳ, năm học, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

2. Kinh phí 
a) Các đại học, học viện; trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp xây dựng cơ chế, bố trí kinh phí hợp lý cho công tác HSSV.

b) Tăng cường việc huy động kinh phí từ các dự án, đề án, chương trình mục tiêu, các nguồn thu khác của trường và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, người học theo quy định hiện hành.

3. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết 
a) Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thường xuyên tổ chức kiểm tra nắm tình hình triển khai chương trình công tác HSSV, kịp thời phát hiện vấn đề để điều chỉnh.

b) Tổ chức sơ kết chương trình vào năm 2010, tổng kết vào năm 2012.

